
Tuần 30 (Từ ngày 14/4/2025 đến ngày 18/04//2025)       Lớp 4A5     

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

Theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

14/04 

Sáng 

 

1 
 

85 
HĐTN 

SHDC: Kĩ năng thoát hiểm không gian hẹp 

-Tổ chức ngày hội đọc sách 
 

2 204 Tiếng Việt Bài 21: Những cánh buồm BGĐT,BN 

3 146 Toán Phép trừ phân số ( T3): Luyện tập BGĐT,BN 

4 101 Tiếng Anh Unit 11: Before our time- Lesson 2  

Chiều 

5 205 Tiếng Việt LTVC: Bài 21: Dấu ngoặc đơn BGĐT,BN 

6 
59 

LS - ĐL 
Bài 24: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Nam 

Bộ (Tiết 1) 

BGĐT,BN 

7 92 Bổ trợ TC Ôn tập và củng cố kiến thức môn Toán BGĐT,BN 

8     

Ba 

15/04 

Sáng 

1 
206 Tiếng Việt Viết: Luyện viết mở bài, kết bài cho bài văn tả cây 

cối.   
BGĐT,BN 

2 147 Toán Luyện tập chung (Tiết 1) BGĐT,BN 

3 

 

59 Khoa học 

Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ (Tiết 2) 
Quyền con người: Quyền được sống- Quyền được 

chăm sóc sức khỏe 

BGĐT,BN 

4 

 

30 Đạo đức 

Quý trọng đồng tiền (Tiết 4) 

Quyền con người: Quyền về tài sản.Bổn phận đối 
với cộng đồng, xã hội.Bổn phận đối với gia đình 
TL Bác Hồ:  Bài Quý trong đồng tiền 

BGĐT,BN 

Chiều 

5 
 

86 
HĐTN 

CĐ: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Khảo sát 

thực trạng cảnh quan địa phương. 
BGĐT,BN 

6 93 Bổ trợ TC Ôn tập và củng cố kiến thức môn TV   BGĐT,BN 

7 102 Tiếng Anh Unit 11: Before our time- Lesson 2  

8 
30 

 
Thư viện Đọc sách 

Sách, 

truyện 

 

Tư 

16/04 

Sáng 

1 30 Tin học Bài 28. Nhóm lệnh bút vẽ  

2 
148 

Toán Luyện tập chung (Tiết 2): Luyện tập 
PHT, 

BGĐT 

3 
 

59 
GDTC 

Bài 2: Các động tác dẫn bóng theo hình chữ V,dẫn 

bóng vượt chướng ngại vật (Tiết 6) 
 

4 207 Tiếng Việt Bài 22: Đọc: Cái cầu  ( Tiết 1) BGĐT,BN 

Chiều 

5 30 Toán TA Add & Subtract fractions (Cộng và trừ phân số)  

6 208 Tiếng Việt Bài 22: Đọc: Cái cầu  ( Tiết 2) BGĐT,BN 

7 103 Tiếng Anh Unit 11: Before our time- Lesson 2  

8 30 Âm nhạc Tổ chức hoạt động Vận dụng sáng tạo  

 

 

 

Sáng 

1 95 Tiếng Anh Unit 10: On holiday - Lesson 3  

2 
 

60 
GDTC 

Bài 3: Động tác chuyền, bắt bóng bằng hai tay 

trước ngực  ( Tiết 1) 
BGĐT,BN 



 

Năm

17/04 

3 209 Tiếng Việt Viết: Lập dàn ý cho bài văn miêu tả cây cối  BGĐT,BN 

4 149 Toán Luyện tập chung (Tiết 3): Luyện tập BGĐT,BN 

Chiều 

5 
60 

LS – ĐL 
Bài 24: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Nam 

Bộ (Tiết 2) BGĐT,BN 

6 59 TALK Unit 10 Part 1  

7 94 Bổ trợ TC Ôn tập và củng cố kiến thức môn Toán BGĐT,BN 

8     

Sáu 

18/04 

Sáng 

1 30 Mỹ thuật Bài 3: Tranh vẽ hoạt động vì cộng đồng- Tiết 2  

2 210 Tiếng Việt Nói và nghe: Kể chuyện: Về quê ngoại BGĐT,GN 

3 150 Toán Phép nhân phân số (Tiết 1)   BGĐT,BN 

4 
 

60 Khoa học 

 

Bài 29: Chuỗi thức ăn trong tự nhiên ( Tiết 1) 

 

BGĐT,BN 

Chiều 

5 

 

30 Công nghệ 

Bài 11: Làm đèn lồng  (Tiết 1) 

LGPTTNTT: PTTNTT do đồ vật sắc nhọn gây ra 

khi làm đồ chơi. 

BGĐT,BN 

6 60 TALK Review U6-10P1 V + mock  

7 
 

87 
HĐTN 

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Khảo sát thực 

trạng cảnh quan địa phương. 
BGĐT,BN 

 

 

 

 

 

                      Phó Hiệu trưởng 

 

 

 

 

                     Đào Thị Minh Hạnh 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 25 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 

Ngày 02 tháng 4 năm 2025 

                        Tổ trưởng 

 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

  
 


